
DANH SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÓ THAY ĐỔI 

TỪ NGÀY 11/4/2023 ĐẾN NGÀY 01/9/2024 

(Kèm theo Công văn số        /TCTK-PPCĐ ngày      tháng      năm 2024 của Tổng cục Thống kê) 

 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

08 
Tuyên 

Quang 

1106/NQ-

UBTVQH15 

ngày 23/7/2024 

         

      076 Huyện Sơn Dương       

          02608 Xã Hồng Sơn Đổi tên từ xã Hồng Lạc 

          02593 Xã Vân Sơn 
Đóng mã do sát nhập vào xã Hồng 

Sơn 

24 Bắc Giang 

938/NQ-

UBTVQH15 

ngày 13/12/2023 

          

      222 Thị xã Việt Yên     Đổi loại hình từ huyện Việt Yên 

          07774 Phường Tự Lạn Đổi loại hình từ xã Tự Lạn 

          07777 Phường Bích Động Đổi loại hình từ thị trấn Bích Động 



2 

 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

          07783 Phường Hồng Thái Đổi loại hình từ xã Hồng Thái 

          07789 Phường Tăng Tiến Đổi loại hình từ xã Tăng Tiến 

          07792 
Phường Quảng 

Minh 
Đổi loại hình từ xã Quảng Minh 

          07795 Phường Nếnh Đổi loại hình từ thị trấn Nếnh 

          07798 Phường Ninh Sơn Đổi loại hình từ xã Ninh Sơn 

          07801 Phường Vân Trung Đổi loại hình từ xã Vân Trung 

          07807 
Phường Quang 

Châu 
Đổi loại hình từ xã Quang Châu 

36 Nam Định 

1104/NQ-

UBTVQH15 

ngày 23/7/2024 

         

      356 
Thành phố Nam 

Định 
      

          13696 Phường Nam Phong Đổi loại hình từ xã Nam Phong 

          13705 Phường Nam Vân Đổi loại hình từ xã Nam Vân 
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

          13708 Phường Hưng Lộc 
Đổi loại hình, đổi tên từ thị trấn Mỹ 

Lộc 

          13636 Phường Vị Xuyên Đổi tên từ phường Trần Tế Xương 

          13669 Phường Cửa Bắc Đổi tên từ phường Trần Đăng Ninh 

          13678 Phường Năng Tĩnh Đổi tên từ phường Trần Quang Khải 

          13681 
Phường Quang 

Trung 
Đổi tên từ phường Thống Nhất 

          13735 Xã Mỹ Lộc Đổi tên từ xã Mỹ Thịnh 

          13633 Phường Hạ Long 
Đóng mã do sát nhập vào phường 

Quang Trung mới 

          13639 Phường Vị Hoàng 
Đóng mã do sát nhập vào phường Vị 

Xuyên mới 

          13642 Phường Vị Xuyên 
Đóng mã do sát nhập vào phường Vị 

Xuyên mới 

          13645 
Phường Quang 

Trung 

Đóng mã do sát nhập vào phường 

Quang Trung mới 

          13648 Phường Cửa Bắc 
Đóng mã do sát nhập vào phường 

Cửa Bắc mới 
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

          13651 Phường Nguyễn Du 
Đóng mã do sát nhập vào phường 

Trần Hưng Đạo 

          13654 Phường Bà Triệu 
Đóng mã do sát nhập vào phường 

Cửa Bắc mới 

          13660 
Phường Phan Đình 

Phùng 

Đóng mã do sát nhập vào phường 

Trần Hưng Đạo 

          13663 Phường Ngô Quyền 
Đóng mã do sát nhập vào phường 

Năng Tĩnh mới 

          13672 Phường Năng Tĩnh 
Đóng mã do sát nhập vào phường 

Năng Tĩnh mới 

          13675 Phường Văn Miếu 
Đóng mã do sát nhập vào phường 

Trường Thi 

          13702 Xã Lộc An 
Đóng mã do sát nhập vào phường 

Trường Thi 

          13714 Xã Mỹ Tiến Đóng mã do sát nhập vào xã Mỹ Lộc 

          13729 Xã Mỹ Hưng 
Đóng mã do sát nhập vào phường 

Hưng Lộc 

          13738 Xã Mỹ Thành Đóng mã do sát nhập vào xã Mỹ Lộc 
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

      358 Huyện Mỹ Lộc     
Đóng mã do sát nhập vào thành phố 

Nam Định 

      359 Huyện Vụ Bản       

          13750 Xã Minh Tân Đổi tên thành từ xã Tân Khánh 

          13744 Xã Minh Thuận 
Đóng mã do sát nhập vào xã Minh 

Tân mới 

          13759 Xã Tân Thành 
Đóng mã do sát nhập vào xã Thành 

Lợi 

          13771 Xã Minh Tân 
Đóng mã do sát nhập vào xã Minh 

Tân mới 

          13774 Xã Liên Bảo 
Đóng mã do sát nhập vào xã Thành 

Lợi 

      360 Huyện Ý Yên       

          13801 Xã Trung Nghĩa Đổi tên từ xã Yên Thành 

          13807 Xã Tân Minh Đổi tên từ xã Yên Lợi 

          13819 Xã Phú Hưng Đổi tên từ xã Yên Phương 
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

          13876 Xã Hồng Quang Đổi tên từ xã Yên Bằng 

          13798 Xã Yên Trung 
Đóng mã do sát nhập vào xã Trung 

Nghĩa 

          13804 Xã Yên Tân 
Đóng mã do sát nhập vào xã Tân 

Minh 

          13813 Xã Yên Nghĩa 
Đóng mã do sát nhập vào xã Trung 

Nghĩa 

          13816 Xã Yên Minh 
Đóng mã do sát nhập vào xã Tân 

Minh 

          13828 Xã Yên Phú 
Đóng mã do sát nhập vào xã Phú 

Hưng 

          13840 Xã Yên Hưng 
Đóng mã do sát nhập vào xã Phú 

Hưng 

          13855 Xã Yên Hồng 
Đóng mã do sát nhập vào xã Hồng 

Quang 

          13858 Xã Yên Quang 
Đóng mã do sát nhập vào xã Hồng 

Quang 

      361 
Huyện Nghĩa 

Hưng 
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

          13939 Thị trấn Quỹ Nhất 
Đổi tên, đổi loại hình từ xã Nghĩa 

Tân 

          13900 Xã Đồng Thịnh Đổi tên từ xã Nghĩa Thịnh 

          13897 Xã Nghĩa Đồng 
Đóng mã do sát nhập vào xã Đồng 

Thịnh 

          13903 Xã Nghĩa Minh 
Đóng mã do sát nhập vào xã Đồng 

Thịnh 

          13933 Xã Nghĩa Bình 
Đóng mã do sát nhập vào thị trấn 

Quỹ Nhất mới 

          13936 Thị trấn Quỹ Nhất 
Đóng mã do sát nhập vào thị trấn 

Quỹ Nhất mới 

      362 Huyện Nam Trực       

          13972 Xã Nam Điền Đổi tên từ xã Điền Xá 

          13969 Xã Nam Mỹ 
Đóng mã do sát nhập vào xã Nam 

Điền 

          13981 Xã Nam Toàn 
Đóng mã do sát nhập vào xã Nam 

Điền 
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

      364 
Huyện Xuân 

Trường 
      

          14104 Xã Xuân Giang Đổi tên từ xã Xuân Phong 

          14122 Xã Trà Lũ Đổi tên từ xã Xuân Phương 

          14146 Xã Xuân Phúc Đổi tên từ xã Xuân Hòa 

          14107 Xã Xuân Đài 
Đóng mã do sát nhập vào xã Xuân 

Giang 

          14113 Xã Xuân Thủy 
Đóng mã do sát nhập vào xã Xuân 

Giang 

          14119 Xã Xuân Bắc Đóng mã do sát nhập vào xã Trà Lũ 

          14131 Xã Xuân Trung Đóng mã do sát nhập vào xã Trà Lũ 

          14137 Xã Xuân Kiên 
Đóng mã do sát nhập vào xã Xuân 

Phúc 

          14140 Xã Xuân Tiến 
Đóng mã do sát nhập vào xã Xuân 

Phúc 

      365 Huyện Giao Thủy       
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

          14167 Thị trấn Giao Thủy 
Đổi tên, đổi loại hình từ xã Hoành 

Sơn 

          14149 Thị trấn Ngô Đồng 
Đóng mã do sát nhập vào thị trấn 

Giao Thủy 

          14173 Xã Giao Tiến 
Đóng mã do sát nhập vào thị trấn 

Giao Thủy 

      366 Huyện Hải Hậu       

          14248 Xã Hải Hưng Đổi tên từ xã Hải Thanh 

          14230 Xã Hải Vân 
Đóng mã do sát nhập vào xã Hải 

Nam 

          14239 Xã Hải Hưng 
Đóng mã do sát nhập vào xã Hải 

Hưng mới 

          14242 Xã Hải Bắc 
Đóng mã do sát nhập vào thị trấn 

Yên Định 

          14245 Xã Hải Phúc 
Đóng mã do sát nhập vào xã Hải 

Nam 

          14251 Xã Hải Hà 
Đóng mã do sát nhập vào xã Hải 

Hưng mới 
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

          14257 Xã Hải Phương 
Đóng mã do sát nhập vào thị trấn 

Yên Định 

          14290 Xã Hải Lý 
Đóng mã do sát nhập vào thị trấn 

Cồn 

          14299 Xã Hải Cường 
Đóng mã do sát nhập vào xã Hải 

Xuân 

          14305 Xã Hải Chính 
Đóng mã do sát nhập vào thị trấn 

Cồn 

          14314 Xã Hải Triều 
Đóng mã do sát nhập vào xã Hải 

Xuân 

38 
Thanh 

Hóa 

939/NQ-

UBTVQH15 

ngày 13/12/2023 

          

      398 Huyện Thiệu Hóa       

          15829 Thị trấn Hậu Hiền 
Đổi tên, đổi loại hình từ xã Minh 

Tâm 

          15790 Xã Thiệu Phú 
Đóng mã do sát nhập vào thị trấn 

Thiệu Hóa 
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

74 
Tỉnh Bình 

Dương 

1012/NQ-

UBTVQH15 

ngày 19/3/2024 

         

      721 
Thành phố Bến 

Cát 
    Đổi loại hình từ thị xã Bến Cát 

          25840 Phường An Điền Đổi loại hình từ xã An Điền 

          25843 Phường An Tây Đổi loại hình từ xã An Tây 

82 
Tỉnh Tiền 

Giang 

1013/NQ-

UBTVQH15 

ngày 19/3/2024 

         

      816 
Thành phố Gò 

Công 
    Đổi loại hình từ thị xã Gò Công 

          28300 Phường 1 Đổi tên từ Phường 4 

          28309 Phường Long Hưng Đổi loại hình từ xã Long Hưng 

          28312 Phường Long Thuận Đổi loại hình từ xã Long Thuận 

          28315 Phường Long Chánh Đổi loại hình từ xã Long Chánh 

          28318 Phường Long Hòa Đổi loại hình từ xã Long Hòa 
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Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương 

Số Nghị quyết 

ngày, tháng, 

năm 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã 

Xã 

Tên Xã, Phường, 

Thị trấn  
Mô tả 

          28294 Phường 3 Đóng mã do sát nhập vào Phường 2 

          28303 Phường 1 
Đóng mã do sát nhập vào Phường 1 

mới 

94 Sóc Trăng 

1105/NQ-

UBTVQH15 

ngày 23/7/2024 

         

      941 
Thành phố Sóc 

Trăng 
      

          31522 Phường 1 Đổi tên từ Phường 9 

          31513 Phường 1 
Đóng mã do sát nhập vào Phường 1 

mới 

 


